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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017. Cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước
Việc xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là cần thiết để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đã được Đảng và Quốc hội thông qua bao gồm:

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa VIII của Đảng tháng 12/1997 đề ra giải pháp là "... nghiên cứu xây dựng vài đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện...". 

- Văn kiện Đại hội X của Đảng tháng 4/2006 đề ra nhiệm vụ là "... phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế...".

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được Đại hội XI thông qua tháng 1/2011 là "... lựa chọn một số địa bàn có lợi thế vượt trội, nhất là ở ven biển để xây dựng một số khu kinh tế làm đầu tàu phát triển...". 
- Văn kiện Đại hội XII của Đảng tháng 1/2016 đề ra nhiệm vụ là "Xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá".
- Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 được phê duyệt tại Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội đã nêu nhiệm vụ và giải pháp là “lựa chọn một số khu có lợi thế đặc biệt để xây dựng đặc khu kinh tế với cơ chế đặc thù, hiệu lực, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động và cả nền kinh tế”.

2. Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015,  Luật đầu tư năm 2014 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và bổ sung quy định còn thiếu
Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2014,  Luật đầu tư năm 2014, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã có một số quy định chung về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và giải thể, mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, nguyên tắc áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt về kinh tế - xã hội, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Cụ thể như sau:

- Khoản 9 Điều 70 và Khoản 1 Điều 110 Hiến pháp năm 2013 quy định đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập trên cơ sở đề nghị của Chính phủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 96 Hiến pháp năm 2013.
- Chương V Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quyết định thành lập, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về kinh tế - xã hội, có chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó. Ngoài ra, nguyên tắc tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và trình tự, thủ tục quyết định thành lập và giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cũng được quy định tại Chương này của Luật.
- Điều 18 Luật đầu tư năm 2014 quy định Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với các ưu đãi đầu tư được quy định trong Luật này và các luật khác trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một ngành đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
- Điều 29 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành quyết định theo quy định của Luật này và các luật khác có liên quan.
Tuy nhiên, các quy định nêu trên của Hiến pháp và luật hiện chưa có quy định cụ thể để các tổ chức và cá nhân có thể triển khai xây dựng và phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo quy định của pháp luật. Cụ thể là chưa có các quy định cụ thể về:

(i) Điều kiện và nội dung thành lập, phương thức và nội dung quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cách thức quản lý các lĩnh vực chuyên ngành, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; 
(ii) Thẩm quyền, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, cơ chế giám sát hoạt động, cơ chế tài chính và ngân sách hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; 
(iii) Phương thức tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức có liên quan khác đóng trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; 
(iv) Nội dung quản lý nhà nước, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước có liên quan đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 
Do vậy, cần phải xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để quy định cụ thể các nội dung còn chưa được quy định nêu trên. 
3. Xây dựng một mô hình phát triển mới với cơ chế, chính sách có tính đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư và đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế
Qua hơn 25 năm phát triển mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ở nước ta, mặc dù đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả đất nước nhưng mô hình này hiện không còn mới, kém linh hoạt; cơ chế, chính sách ưu đãi chưa đủ sức cạnh tranh quốc tế; bộ máy quản lý với thẩm quyền chưa thống nhất và thủ tục hành chính chưa đủ thông thoáng, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. 

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang có dấu hiệu phát triển chậm lại; năng lực cạnh tranh thấp; việc khai thác các tiềm năng, lợi thế tự nhiên và nguồn lực của đất nước đã dần tới hạn; môi trường đầu tư của Việt Nam cũng đang mất dần tính hấp dẫn do bị cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ. 

Trong khi đó, nhiều quốc gia đã phát triển thành công nhiều mô hình như: “đặc khu kinh tế”, “đặc khu hành chính”, “thành phố tự do”, “thành phố công nghiệp – công nghệ cao thông minh”… với cơ chế, chính sách mở, thông thoáng và ưu đãi hơn từ năm 1942. Các mô hình này đã trở thành khu vực phát triển có sức lan tỏa, tạo động lực cho cả nền kinh tế phát triển. Điều quan trọng là các mô hình này tiếp tục được các quốc gia hoàn thiện, phát triển với quy mô lớn hơn và có mức độ tự do, ưu đãi và cạnh tranh cao hơn trên nhiều lĩnh vực nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, phương thức phát triển các mô hình này cũng có sự thay đổi bằng cách đàm phán, thỏa thuận và giao cho nhà đầu tư chiến lược có năng lực để xây dựng cơ chế, chính sách, mục tiêu và định hướng phát triển đặc thù, có tính cạnh tranh quốc tế thay cho phương thức Nhà nước tự chủ động xây dựng.
Do vậy, việc xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở nước ta với các cơ chế, chính sách về hành chính và kinh tế đột phá, cạnh tranh quốc tế, tạo mô hình động lực phát triển mới, có tác động lan tỏa tích cực ra các vùng và cả nước là hết sức cần thiết và cấp bách. 

Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng các Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Đề án). Thực hiện chủ trương này, kể từ năm 2012, các địa phương đã tích cực xây dựng và hoàn thiện các Đề án. Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ đã 4 lần họp bàn, thảo luận và nhất trí trình Bộ Chính trị xây dựng mô hình 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 10/TTr-BCSĐ ngày 24/01/2017 của Ban cán sự đảng Chính phủ về các Đề án.
Theo đó, Ban cán sự đảng Chính phủ kiến nghị Bộ Chính trị cho phép thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) thuộc tỉnh và Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, các bộ, cơ quan liên quan lập đề nghị xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định (Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016).
Để xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) theo lộ trình thực hiện đã được Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thì cần thiết phải xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong thời gian tới.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích và yêu cầu xây dựng Luật
* Mục đích xây dựng Luật:
- Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển đặc khu kinh tế, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, xây dựng một mô hình phát triển mới với cơ chế, chính sách có tính đột phá để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế; 
- Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho hoạt động đầu tư, lưu thông, giao dịch, sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trong nước và quốc tế.

- Tạo bước đột phá về thể chế hành chính – kinh tế ở những khu vực có vị trí, tiềm năng đặc biệt thuận lợi nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới, có thể nhân rộng trong cả nước những cơ chế, chính sách và mô hình quản lý phù hợp, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa, tạo động lực cho nền kinh tế trong nước.
* Yêu cầu xây dựng Luật:
- Trong quá trình soạn thảo cần có tổng kết, đánh giá về các mô hình khu kinh tế hiện tại ở nước ta trên cơ sở đó kế thừa những quy định phù hợp của mô hình này;

- Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế về đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính, nghiên cứu bổ sung những quy định về thể chế hành chính, chính sách ưu đãi đặc thù cao hơn khung pháp luật hiện hành áp dụng đối với khu kinh tế và đủ sức cạnh tranh với các mô hình tương tự trong khu vực và trên thế giới, song không trái với Hiến pháp và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam; các thể chế, chính sách này phải đảm bảo tính nhất quán và đặc biệt là mang tính ổn định, lâu dài.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật

- Bám sát và cụ thể hóa đầy đủ tinh thần và nội dung các quy định của Hiến pháp năm 2013 tại Chương 9 về chính quyền địa phương cũng như các quy định khác có liên quan trong Hiến pháp và Luật tổ chức chính quyền địa phương;
- Đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh; ổn định và phát triển toàn diện về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường.
- Tạo cơ sở pháp lý vững chắc tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương;

- Khắc phục sự chồng chéo và trùng lắp về chức năng và nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở hiện nay, và đơn giản hóa bộ máy và thủ tục hành chính, cải tiến bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.
- Dự án Luật này áp dụng tại một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có ranh giới địa lý xác định nên cần mạnh dạn cho phép thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, mới, có tính đột phá về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và ưu đãi đầu tư.
3. Định hướng xây dựng Luật
- Về cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, ngân hàng, đất đai, nhà ở, đầu tư, thương mại, thu hút nguồn nhân lực... phải đáp ứng yêu cầu là ưu đãi cao hơn các luật hiện hành áp dụng cho các khu kinh tế và có đủ sức cạnh tranh quốc tế.  Ngoài cơ chế, chính sách chung áp dụng đối với các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù riêng của từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để phù hợp với đặc điểm, tình hình và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị.
- Về tổ chức, bộ máy và thể chế hành chính phải hướng tới việc xây dựng một bộ máy chính quyền theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và điều hành các mặt hoạt động của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; các cơ quan tham mưu của cấp ủy Đảng và cơ quan chuyên môn của chính quyền được tổ chức lồng ghép chung phù hợp theo hướng tinh gọn dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.   
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh
Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt quy định về việc thành lập, quy hoạch, xây dưng và quản lý đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chính sách ưu đãi đặc thù và quản lý nhà nước đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan đến đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: chính sách về kinh tế - xã hội ưu đãi cao hơn các luật hiện hành và cạnh tranh quốc tế
1.1. Mục tiêu của chính sách

Các chính sách này được quy định với mức ưu đãi cao hơn và thuận lợi hơn so với quy định của các luật hiện hành và các dự kiến cam kết quốc tế sắp tới của Việt Nam, đảm bảo vượt trội và cạnh tranh quốc tế.

1.2. Nội dung của chính sách

* Nhóm chính sách ưu đãi thuế:

- Tùy từng mặt hàng cho phép linh hoạt áp dụng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng được áp dụng mức thuế suất 0% hoặc không phải chịu thuế giá trị gia tăng; không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Thuế thu nhập cá nhân: cho phép miễn và giảm thuế thu nhập cá nhân trong một thời gian nhất định. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: đối với các dự án đầu tư vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư được áp dụng mức thuế suất ưu đãi bằng mức thuế suất ưu đãi cao nhất, thời gian miễn thuế và giảm thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
* Nhóm chính sách về tài chính, ngân sách: Cho phép để lại toàn bộ số thu của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trong một thời gian cần thiết, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương về trung ương để tạo nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và đào tạo nguồn nhân lực.
* Các chính sách khác:

- Cho phép áp dụng chính sách thiết lập thể chế tiền tệ, ngân hàng riêng, đa dạng hóa các loại hình giao dịch phù hợp với thông lệ quốc tế; tự do hóa luồng vốn; bên cạnh tiền Đồng Việt Nam là đồng tiền lưu hành chủ yếu,  được phép sử dụng một số đồng tiền tự do chuyển đổi; thành lập trung tâm tài chính riêng dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

- Về đất đai: căn cứ vào ngành, nghề đầu tư và quy mô dự án đầu tư để áp dụng thời hạn cho thuê đất nhưng tối đa không quá 99 năm; thời gian miễn, giảm tiền thuê và áp dụng mức giá thuê đất và mặt nước ưu đãi hơn quy định của pháp luật về đất đai hiện hành. 

- Được cấp thẻ tạm trú và thẻ công dân Việt Nam đối với cá nhân nhà đầu tư nước ngoài.
- Cho phép thành lập quỹ nghiên cứu phát triển, quỹ phát triển đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, sở giao dịch chứng khoán, công ty tài chính; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện chính sách tiền lương linh hoạt và tự chủ, ký hợp đồng làm việc với công chức, thuê chuyên gia nước ngoài; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân; được phép chỉ định thầu các công trình kết cấu hạ tầng. 

- Miễn thị miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

- Được phép kinh doanh casino theo quy định.

- Cho phép thuê tư vấn quốc tế xây dựng thể chế và lập quy hoạch tổng thể để tìm kiếm, đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhất là nhà đầu tư nước ngoài có năng lực, uy tín, kinh nghiệm đầu tư, quản lý, khai thác và vận hành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

a) Giải pháp thực hiện chính sách: Cho phép áp dụng ngay những cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp với Hiến pháp 2013 nhưng cao hơn quy định của pháp luật hiện hành thông qua việc quy định cụ thể các cơ chế, chính sách này tại Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 
b) Lý do lựa chọn giải pháp:

b.1. Tác động về kinh tế 

* Tích cực:
- Về tăng trưởng kinh tế và nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế khi Luật quy định các cơ chế, chính sách vượt trội cho mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Việc xây dựng khung cơ chế, chính sách với các ưu đãi vượt trội cho mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ đóng góp cụ thể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng các ngành dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tác động đối với kinh tế thể hiện ở một số chỉ tiêu định lượng khi triển khai mô hình đặc khu.  

Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy sau giai đoạn 2020, các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có đóng góp về thu ngân sách, tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người. Cụ thể như tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,9 tỷ USD từ thuế và phí và 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất, các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 9,7 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2030, nâng mức đóng góp GRDP của Vân Đồn vào GRDP của tỉnh Quảng Ninh lên 5,2% vào năm 2020 và 7,7% vào năm 2030, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 5.000 USD vào năm 2020 và 12.500 USD vào năm 2030.

Tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,2 tỷ USD từ thuế và phí và 01 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất, các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 10 tỷ USD trong giai đoạn 2017 -2030, nâng mức đóng góp GRDP của Bắc Vân Phong vào GRDP của tỉnh Khánh Hòa lên 3% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 4.000 USD vào năm 2020 và 9.500 USD vào năm 2030.

Tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc ước tính Nhà nước thu được khoảng 3,3 tỷ USD từ thuế và phí và các nguồn thu từ đất, các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 19 tỷ USD trong giai đoạn 2017 -2030, nâng mức đóng góp GRDP của Phú Quốc vào GRDP của tỉnh Kiên Giang lên 22% vào năm 2020 và 27% vào năm 2030, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 5.300 USD vào năm 2020 và 13.000 USD vào năm 2030.

- Về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sản xuất

Nhóm các cơ chế chính sách vượt trội về ưu đãi thuế (miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt; ưu đãi thuế thu nhập doanh; miễn giảm thuế thu nhập cá nhân...) được quy định tại Luật sẽ đẩy mạnh các hoạt động thương mại, du lịch, thu hút nguồn lao động có chất lượng cao đến làm việc tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Do thời gian đầu hoạt động của các dự án lớn thường chưa sinh lợi, việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án vừa là cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, vừa không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách. Các chính sách này được quy định ở mức cạnh tranh tương đồng với các mô hình đặc khu kinh tế tương tự của các quốc gia trong khu vực.   

Nhóm chính sách về tài chính ngân sách (như: để lại toàn bộ nguồn thu phát sinh trên địa bàn của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong thời gian nhất định và ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu dành cho một số công trình hạ tầng thiết yếu của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) đóng vai trò hỗ trợ ban đầu đối với địa phương và nhà đầu tư chiến lược trong việc xây dựng và quản lý đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Do đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được áp dụng các chính sách ưu đãi, miễn giảm về các loại thuế nên về cơ bản số thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn đặc khu kinh tế trong giai đoạn đầu đến năm 2020 là không đáng kể, chủ yếu là các nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có phát sinh nguồn thu thuế nhà thầu. Thời kỳ sau năm 2021 khi hết thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đặc khu kinh tế mới bắt đầu phát sinh nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp và bắt đầu có số thu nộp ngân sách nhà nước. Do đó, việc để lại nguồn thu phát sinh trên địa bàn không gây ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Đối với chính sách hỗ trợ của ngân sách trung ương, về nguyên tắc, việc thực hiện chính sách này là có cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, trong điều kiện NSNN còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay đồng thời để bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia và khả năng cân đối nguồn lực của NSTW cần có những điều kiện ràng buộc như: NSTW chỉ hỗ trợ đầu tư không quá một tỷ lệ nhất định tổng mức đầu tư của các dự án hạ tầng thiết yếu của đặc khu kinh tế (hệ thống giao thông kết nối tới khu vực như sân bay, đường cao tốc, đường nội khu, cảng cho tàu du lịch quốc tế, đầu tư hệ thống cung cấp điện, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý chất thải, hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực). Phần vốn còn lại các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang phải huy động từ ngân sách địa phương, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược để xây dựng các công trình thiết yếu như: sân bay, cảng biển, hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng. Các dự án mang tính chất kinh doanh như: sân golf, khu du lịch, khu đô thị, khu thương mại thì ngân sách nhà nước không hỗ trợ đầu tư.

Trong giai đoạn 2021 – 2030 (đặc biệt là sau năm 2025) khi đặc khu kinh tế có nguồn thu ngân sách nhà nước và chính sách để lại nguồn thu bắt đầu có hiệu quả thì nhu cầu vốn đầu tư của các dự án hạ tầng động lực sẽ được đảm bảo bởi nguồn thu để lại. Khi đó cần xem xét lại chính sách bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Đối với các chính sách khác như thiết lập thể chế tiền tệ, ngân hàng riêng; thời hạn thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước; thành lập các quỹ tài chính; đào tạo lao động, miễn thị thực, ... được quy định ở mức cạnh tranh so với các mô hình tương tự trong khu vực, tạo độ mở cao cho đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt trong các hoạt động thương mại, du lịch, đầu tư, tăng tính chủ động của chính quyền đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và tính "đặc thù" của mô hình này. 

* Hạn chế: Các chính sách ưu đãi vượt trội cần được quy định điều kiện cụ thể rằng buộc và cơ chế giám sát chặt chẽ, thông qua: 
(i) Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; 
(ii) Xây dựng cơ chế để người dân cũng như toàn xã hội có thể tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và cán bộ công nhân viên chức; 
(iii) Tổ chức lại các lực lượng chức năng (thuế, hải quan, quản lý thị trường, công an, biên phòng,..) theo hướng nâng cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân làm trong các cơ quan này; xây dựng cơ chế tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc các vi phạm. 
b.2. Tác động về xã hội, môi trường

* Tích cực: Theo tính toán của các địa phương, việc áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, gia tăng thu nhập bình quân đầu người, hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại của các tỉnh xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Cụ thể như tới năm 2030, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn tạo thêm việc làm mới cho khoảng 132.000 người với mức lương bình quân là 9.500 USD/năm; đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong tạo thêm việc làm mới cho khoảng 65.000 người với mức lương bình quân là 9.000 USD/năm và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc tạo thêm việc làm mới cho khoảng 57.600 người. 

* Hạn chế: Có thể gây ra những xáo trộn về xã hội, việc làm nếu không được quản lý chặt chẽ. 

b.3. Tác động đối với nguồn thu ngân sách nhà nước

* Tích cực: Việc thực hiện chính sách ưu đãi này sẽ có những tác động khuyến khích khách du lịch tới mua sắm và tiêu dùng, do đó, có tác dụng thúc đẩy du lịch, thương mại tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đồng thời có tác dụng thu hút các dự án đầu tư và thu hút nguồn nhân lực có trình độ tới đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt làm việc trong giai đoạn đầu phát triển. Từ đó đẩy nhu cầu sử dụng và thuê đất và mặt nước phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà ở tăng cao dẫn đến các khoản thu từ đất sẽ tăng mạnh để bù lại nguồn thu NSNN bị giảm đi do thực hiện các chính sách ưu đãi.

* Hạn chế: Trong thời gian từ 5-10 năm đầu tiên sau khi các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thành lập, việc thực hiện chính sách ưu đãi miễn, giảm các loại thuế, tiền thuê đất và mặt nước chưa đóng góp được nhiều cho nguồn thu ngân sách nhà nước do đối với các dự án đầu tư lớn thì trong thời gian 5-10 năm đầu hoạt động thường kinh doanh chưa có lãi nhiều hoặc lợi nhuận ở mức thấp. Thời kỳ sau khi khi hết thời gian miễn thuế, mức đóng góp cho ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ tăng lên. 

 b.4. Tác động đối với chính trị, đối ngoại

* Tích cực: Việc áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ tăng vị thế và vai trò của Việt Nam trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín chính trị của nước ta. 

* Hạn chế: không có

Do các cơ chế, chính sách ở mức tương đồng với các mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, việc quy định các chính sách này tại Luật không có ảnh hưởng tiêu cực đối với chính trị, đối ngoại. 
b.5. Tác động đối với quốc phòng, an ninh   

* Tích cực: Việc dành chính sách ưu đãi cho phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc khẳng định rõ ràng chủ quyền, quan điểm phát triển của Việt Nam đối với các địa bàn này. Mặt khác, việc các chính sách ưu đãi đầu tư kéo theo người nước ngoài đầu tư, kinh doanh và sinh sống tại Việt Nam không phải là vấn đề mới, đã diễn ra từ khi có chủ trương thu hút FDI vào Việt Nam và đã được Chính phủ Việt Nam quản lý chặt chẽ. 

* Hạn chế: 

- Các chính sách thông thoáng vượt trội có thể gây nguy cơ đối với đảm bảo an ninh (do thế lực chống phá có thể lợi dụng quy chế đặc thù của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) nếu không được quản lý chặt chẽ;

- Việc áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ có thể dẫn tới sự gia tăng về số lượng người nước ngoài tại địa bàn, khó khăn cho công tác quản lý. Do đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật. 

2. Chính sách 2: xây dựng mô hình tổ chức và quản lý tinh gọn, đủ thẩm quyền, hiệu lực, hiệu quả
1.1. Mục tiêu của chính sách

Xây dựng chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với bộ máy quản lý hành chính tinh gọn; có thẩm quyền phù hợp, hiệu lực, hiệu quả; được áp dụng thủ tục hành chính thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân theo chuẩn mực quốc tế.

1.2. Nội dung của chính sách

Tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

Hội đồng nhân dân được tổ chức phù hợp để thực hiện chức năng cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương đối với hoạt động của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hội đồng nhân dân được tổ chức 2 cấp gồm Hội đồng nhân dân đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Hội đồng nhân dân các phường.
Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính và dịch vụ công tại địa bàn. Ủy ban nhân dân được tổ chức 2 cấp gồm Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Ủy ban nhân dân các phường. Nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Quy định rõ trong Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt những quyền, thẩm quyền hiện thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh được giao cho Chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc như: các cơ quan quốc phòng, an ninh, tòa án, viện kiểm sát, thuế, hải quan, ngân hàng đóng trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được tổ chức phù hợp theo hướng tinh gọn, có đủ thẩm quyền liên quan để giải quyết nhanh các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các chính sách về quốc phòng, an ninh và tư pháp có quy định riêng phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

a) Giải pháp thực hiện chính sách: Xây dựng một mô hình mới về tổ chức quản lý đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, trong đó đổi mới về tổ chức bộ máy theo hướng hiện đại, tinh gọn, một đầu mối và tăng thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 

b) Lý do lựa chọn giải pháp:

b.1. Tác động về kinh tế 

* Tích cực: 

- Tổ chức bộ máy và mô hình quản lý theo kịp các chính sách về kinh tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực thi các chính sách kinh tế, tạo được sự đột phá, tính cạnh tranh quốc tế thực sự đối với đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
- Các quy định về tổ chức và quản lý đối với đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được xây dựng với những điểm nổi trội, đặc thù so với quy định của pháp luật hiện hành, thể hiện ở 2 khía cạnh: giảm tối đa số đầu mối quản lý nhà nước và tập trung phân cấp thẩm quyền quản lý cho chính quyền địa phương. Đây sẽ là những điểm đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để đầu tư, kinh doanh.

- Tiết kiệm được chi phí di chuyển, làm việc của nhà đầu tư, doanh nghiệp và của xã hội khi thực hiện các thủ tục hành chính do bộ máy đã được tinh gọn theo một đầu mối.

- Trong giai đoạn đầu có thể mất thời gian và chi phí để tổ chức, sắp xếp lại bộ máy đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt mới. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ thu được những lợi ích lớn hơn do bộ máy sau khi sắp xếp sẽ được tinh giản, gọn nhẹ hơn và thuận lợi hơn trong công tác quản lý và thực hiện các chính sách về kinh tế.  

* Hạn chế: không có tác động. 
b.2. Tác động về xã hội
* Tích cực: 

- Tạo dư luận tốt trong xã hội về tư tưởng, quan điểm mới, đột phá mạnh mẽ của Đảng, Chính phủ nhằm phát triển đất nước.
- Tạo niềm tin của nhân dân và gây tiếng vang đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư về sự hấp dẫn của môi trường đầu tư của Việt Nam, tầm nhìn và quyết tâm chính trị lớn của Đảng và nhà nước Việt Nam trong phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân. 

* Hạn chế: nếu khâu triển khai không được thực hiện đồng bộ, hiệu quả dẫn đến các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt chậm được đầu tư, trong một thời gian dài không huy động được vốn tư nhân có thể tạo những ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội. 

b.3. Tác động về thủ tục hành chính

* Tích cực: 

- Tạo đột phá về thủ tục hành chính, đạt một bước tiến lớn trong hoàn thiện mô hình “một cửa, một đầu mối” về quản lý nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. 

- Phù hợp với định hướng, chính sách về tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ, giảm đầu mối của Đảng và Chính phủ hiện nay.

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 

* Hạn chế: không có tác động. 

b.4. Tác động về pháp luật

* Tích cực: 

- Tổ chức và quản lý đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thích hợp với các chính sách đột phá về kinh tế, tài chính sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về thể chế, tổ chức cho việc thực thi và phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách về kinh tế, tài chính. 

- Luật hóa những định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, là một giải pháp lớn để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. 

- Triển khai có hiệu quả các quy định mới về tổ chức và mô hình quản lý đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt sẽ bổ sung thêm về lý luận và thực tiễn hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta. 

- Thực thi quy định của Hiến pháp về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và thẩm quyền của Quốc hội trong việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (khoản 9 Điều 70 và Điều 110 Hiến pháp năm 2013). 

* Hạn chế: cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật để đảm bảo thống nhất với các quy định mới trong Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Sau khi Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện, cụ thể là:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật gồm: chi phí cho việc in ấn tài liệu, hợp đồng với phương tiện thông tin đại chúng...;

- Chi phí triển khai thi hành Luật khi có hiệu lực thi hành và chi phí phục vụ việc theo dõi, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Luật theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất.

- Chi phí tăng ngân sách tổ chức và sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương, giải quyết lao động dôi dư; chi phí tăng ngân sách bảo đảm xây dựng kết cấu hạ tầng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chi phí tăng ngân sách đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chi phí tăng ngân sách đảm bảo an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế là các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt dự kiến thành lập không phải là xây dựng mới ngay từ đầu mà được phát triển dựa trên các khu kinh tế hiện hữu, đã có bộ máy quản lý, được đầu tư bước đầu về kết cấu hạ tầng và đã thu hút được những dự án đầu tư đồng thời chúng ta đã có kinh nghiệm xây dựng hệ thống các quy định pháp luật liên quan tới các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Do đó, chi phí phát sinh là không quá lớn.

Dự thảo Luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đảm bảo sự tương thích với quy định của các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và tuân thủ các cam kết của Việt Nam tham gia các Hiệp định kinh tế, thương mại và bảo hộ đầu tư.
Để tổ chức triển khai Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sau khi được ban hành, cần thiết phải xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. Những nội dung cần hướng dẫn, quy định chi tiết, tại dự thảo Luật đã dự kiến cụ thể. Bên cạnh đó, qua tổng kết hoạt động các mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế cho thấy, một số quy định hiện hành đã và đang là cơ sở pháp lý thuận lợi cho xây dựng và phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ tiếp tục được kế thừa tại những văn bản pháp luật dự kiến trình các cấp có thẩm quyền ban hành để triển khai thực hiện Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Thời gian dự kiến trình thông qua dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cụ thể như sau:

- Tháng 02/2017: dự kiến trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017;
- Tháng 7/2017: dự kiến trình Chính phủ thông qua nội dung dự án luật;
- Tháng 10/2017: dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến nội dung dự án luật vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14; 
- Tháng 5/2018: dự kiến trình Quốc hội thông qua nội dung dự án luật vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo:

Bản giấy: Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Bản điện tử: Báo cáo tổng kết hoạt động các mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế tại Việt Nam; Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ; ý kiến cá nhân, tổ chức qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đề cương dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được nghiên cứu, xây dựng trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bản sao ý kiến đóng góp của các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính về đề nghị xây dựng Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt./.
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